
(Nghìn đồng) (m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

691  552.800 691

503  854.420 503

691  3.363.600 691

604  591.430 604

774  928.800 774

1

Bộ, tỉnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mẫu số 09b-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Tổng Cục thống kê

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Mã đơn vị: 1011960

Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Năm 2023

Ghi 

chú

Diện 

tích
Giá trị quyền sử 

dụng đất theo sổ 

kế toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích sàn 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá Giá trị còn lại
Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác(m2) Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

1 2 9 13 22

1

Quyền sử dụng đất CCTK 

huyện Điện Biên tại 

Trung tâm huyện lỵ Pú 

Tửu, xã Thanh Xương, 

huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

STT
Danh mục trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

4

Quyền sử dụng đất CCTK 

huyện Mường Chà tại Tổ 

1, Thị trấn Mường Chà, 

huyện Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên

2

Quyền sử dụng đất CCTK 

huyện Điện Biên Đông tại 

Thị trấn Điện Biên Đông, 

huyện Điện Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên

3
Quyền sử dụng đất CCTK 

huyện Mường Ảng

5

Quyền sử dụng đất CCTK 

huyện Mường Nhé tại Xã 

Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên



(Nghìn đồng) (m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

Ghi 

chú

Diện 

tích
Giá trị quyền sử 

dụng đất theo sổ 

kế toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích sàn 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá Giá trị còn lại
Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác(m2) Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

1 2 9 13 22

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

STT
Danh mục trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

691  180.000 691

1.006  2.514.000 1.006

157  314.600 157

691  756.900 691

681  592.470 681

1.586  7.612.800 1.586

6

Quyền sử dụng đất CCTK 

huyện Nậm Pồ tại Trung 

tâm huyện lỵ Pú Tửu, xã 

Thanh Xương, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên

9

Quyền sử dụng đất CCTK 

TP Điện Biên Phủ tại 

Trung tâm huyện lỵ Pú 

Tửu, xã Thanh Xương, 

huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên

7

Quyền sử dụng đất CCTK 

huyện Tủa Chùa tại Thị 

trấn Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

8

Quyền sử dụng đất CCTK 

huyện Tuần Giáo tại Khối 

Tân Giang, Thị trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

10

Quyền sử dụng đất CCTK 

TX Mường Lay tại Khu 

tái định cư Đồi Cao, 

Phường Sông Đà, Thị xã 

Mường Lay, tỉnh Điện 

Biên

11

Quyền sử dụng đất Cục 

Thống kê Điện Biên tại 

Tổ 10, phường Noong 

Bua, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên



(Nghìn đồng) (m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

Ghi 

chú

Diện 

tích
Giá trị quyền sử 

dụng đất theo sổ 

kế toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích sàn 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá Giá trị còn lại
Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác(m2) Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

1 2 9 13 22

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

STT
Danh mục trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

2021 50  200.965 50

2021 53  48.858 53

2010 199  540.285 199

2010 144  494.074 144

2020 324  2.709.386 324

13

Nhà để xe Cục Thống kê 

(Nhà Gara xe máy) tại Số 

843, đường Võ Nguyên 

Giáp, tổ 17, Phường 

Mường Thanh, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 66.636

12

Nhà để xe Cục Thống kê 

(Nhà Gara ô tô) tại Số 

843, đường Võ Nguyên 

Giáp, tổ 17, Phường 

Mường Thanh, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 274.093

14

Nhà làm việc CCTK 

huyện Điện Biên tại 

Trung tâm huyện lỵ Pú 

Tửu, xã Thanh Xương, 

huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên

 2.037.856

15

Nhà làm việc CCTK 

huyện Điện Biên Đông tại 

Thị trấn Điện Biên Đông, 

huyện Điện Biên Đông, 

tỉnh Điện Biên

 1.746.487

16

Nhà làm việc CCTK 

huyện Mường Ảng tại 

Trung tâm huyện lỵ Pú 

Tửu, xã Thanh Xương, 

huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên

 3.695.290



(Nghìn đồng) (m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

Ghi 

chú

Diện 

tích
Giá trị quyền sử 

dụng đất theo sổ 

kế toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích sàn 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá Giá trị còn lại
Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác(m2) Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

1 2 9 13 22

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

STT
Danh mục trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

2012 199  544.801 199

2008 199  413.813 199

2014 120  348.197 120

2011 199  840.239 199

2008 144  158.475 144

2020 248  2.327.631 248

2012 200  1.086.222 200

17

Nhà làm việc CCTK 

huyện Mường Chà tại Tổ 

1, Thị trấn Mường Chà, 

huyện Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên

 2.596.763

18

Nhà làm việc CCTK 

huyện Mường Nhé tại Xã 

Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện 

Biên

 1.846.738

19
Nhà làm việc CCTK 

huyện Nậm Pồ
 1.024.711

20

Nhà làm việc CCTK 

huyện Tủa Chùa tại Thị 

trấn Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

 2.503.482

21
Nhà làm việc CCTK 

huyện Tuần Giáo
 971.565

23

Nhà làm việc CCTK TX 

Mường Lay tại Khu tái 

định cư Đồi Cao, Phường 

Sông Đà, Thị xã Mường 

Lay, tỉnh Điện Biên

 3.283.548

22

Nhà làm việc CCTK TP 

Điện Biên Phủ tại Trung 

tâm huyện lỵ Pú Tửu, xã 

Thanh Xương, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên

 3.174.619



(Nghìn đồng) (m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

Ghi 

chú

Diện 

tích
Giá trị quyền sử 

dụng đất theo sổ 

kế toán

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai

Năm 

sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích sàn 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác Nguyên giá Giá trị còn lại
Trụ sở 

làm việc

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng khác(m2) Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

1 2 9 13 22

Liên 

doanh, 

liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

STT
Danh mục trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

2021 15  44.818 15

2021 139  119.722 139

2016 1.736  16.046.223 1.736

8.075  18.261.820 8.075 3.969  25.923.708 3.969

26

Nhà làm việc Cục Thống 

kê (Nhà phòng khám 

QLBVSK cán bộ tỉnh) tại 

Số 843, đường Võ 

Nguyên Giáp, tổ 17, 

Phường Mường Thanh, 

TP Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

 22.100.952

24

Nhà làm việc Cục Thống 

kê (Nhà bảo vệ) tại Số 

843, đường Võ Nguyên 

Giáp, tổ 17, Phường 

Mường Thanh, TP Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 233.646

25

Nhà làm việc Cục Thống 

kê (Nhà để xe) tại Số 843, 

đường Võ Nguyên Giáp, 

tổ 17, Phường Mường 

Thanh, TP Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

 599.812

Nguyễn Duy Khang Nguyễn Xuân Thọ

Tổng cộng:  46.156.197

Ngày ..... tháng 02 năm 2024

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)
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